TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7

Tuần 04: từ ngày 27/9 đến ngày 2/10/2021 (Nộp bài trước: 12g ngày 2/10/2021)
Tiết 1: Văn bản
NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN – NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=E8JntHIWYWs
                         https://www.youtube.com/watch?v=nypyb4eR1os
I. NỘI DUNG: (Học sinh ghi phần này vào tập)
A. TÌM HIỂU CHUNG: Chú thích: SGK
B. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN

1. Những câu hát than thân  

Bài 2:

- Lời người lao động thương cho thân phận những người khốn cùng và cũng là chính mình.

- Điệp từ: thương thay

→ Tô đậm nỗi thương cảm xót xa, sự đồng cảm sâu sắc cho những cuộc đời cay đắng,vất vả, lận đận.

- Phép đối, từ láy gợi tả.

- Hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng:

+ Con tằm: thân phận suốt đời bị kẻ khác bòn rút sức lực

+ Con kiến: vất vả, xuôi ngược làm lụng mà vẫn nghèo khó.

+ Con hạc: liên tưởng đến cuộc đời phiêu bạt lân đận với những cố gắng vô vọng.

+ Con cuốc: thấp cổ, oan trái.

→ Nỗi khổ nhiều bề của thân phận những người lao động trong xã hội cũ
2. Những câu hát châm biếm  

Bài 1:

Giới thiệu chân dung chú tôi:

- Hay tửu hay tăm

- Hay nước chè đặc

- Hay nằm ngủ trưa

- Ước ngày mưa

- Đêm thừa trống canh

-> Phép liệt kê, từ ngữ mỉa mai, nói ngược, giọng điệu nhẹ nhàng, bỡn cợt.

=> Giễu cợt, châm biếm nhân vật chú tôi.

=> Chế giễu hạng người lười biếng, nghiện ngập.
C. TỔNG KẾT: 
- Những câu hát than thân: Ghi nhớ sgk/tr49
- Những câu hát châm biếm: Ghi nhớ sgk/tr53
II. DẶN DÒ:
- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 4
- Học sinh ghi phần I. NỘI DUNG vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: Đại từ (trả lời câu hỏi SGK)
Tiết 2: ĐẠI TỪ
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=FqxWidLZ_3Q
I. NỘI DUNG CHÍNH: ( Học sinh ghi phần này vào tập)
1. Thế nào là đại từ?
a. Ví dụ: ( sgk trang 54,55)

b. Nhận xét:

- Các từ: nó, thế, ai dùng để trỏ người, vật, sự việc, dùng để hỏi; làm chủ ngữ, vị ngữ, phụ ngữ.

=> đại từ
c. Ghi nhớ:  Sgk/ trang 55

2. Các loại đại từ

· Đại từ để trỏ

a. Ví dụ a, b, c: sgk/ trang 55

b. Nhận xét: 

- Chúng tôi, chúng tao, tao, tôi, nó... -> Trỏ người, sự vật .

- Bấy, bấy nhiêu ... -> Trỏ số lượng.

- Vậy, thế ... ->  Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc.

=> Nhóm đại từ dùng để trỏ.

c. Ghi nhớ:  Sgk/ trang 56

· Đại từ để hỏi
a. Ví dụ a, b, c: sgk/ trang 56

b. Nhận xét: 

- Ai, gì, nào... -> Hỏi về người, sự vật.

- Bao nhiêu, mấy... -> Hỏi về số lượng.

- Sao, thế nào ... -> Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc.

-> Đại từ để hỏi.

c. Ghi nhớ:  Sgk/ trang 56
II. DẶN DÒ:
- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 4
- Học sinh ghi phần I. NỘI DUNG vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: Luyện tập tạo lập văn bản. (trả lời câu hỏi SGK)
Tiết 3: LUYỆN TẬP TẠO LẬP VĂN BẢN
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=kp0TLMzB6nM 
I. NỘI DUNG CHÍNH: ( Học sinh ghi phần này vào tập)
1. Ôn lại kiến thức cũ
 Các bước tạo lập văn bản.

- Định hướng chính xác.

- Tìm ý, sắp xếp ý → bố cục rành mạch.

- Diễn đạt các ý thành câu, đoạn.

- Kiểm tra.
2. Thực hành tạo lập văn bản:
Đề bài: Viết thư cho một người bạn để người bạn hiểu về đất nước mình.

Bước 1: Định hướng văn bản
- Đối tượng tiếp nhận văn bản: một người bạn ở nước ngoài .

- Mục đích ở văn bản: giới thiệu để bạn hiểu hơn về đất nước mình.

- Nội dung viết: truyền thống lịch sử, phong tục tập quán, nét đặc sắc về văn hoá; cảnh đẹp thiên nhiên,…
- Cách viết:

+ Hình thức: một bức thư

+ Phương thức biểu đạt : biểu cảm + tự sự + miêu tả + thuyết minh.

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
a. Đầu thư:

- Địa điểm, ngày…tháng... năm ...

- Chọn cách xưng hô phù hợp

- Nêu lí do viết thư.

b. Nội dung thư :
- Lời hỏi thăm về bạn, đất nước bạn.

- Giới thiệu với bạn về cảnh đẹp đất nước mình:

+ Đó là những cảnh đẹp nào? (Hạ Long) ở đâu? (Quảng Ninh)

+ Những cảnh đẹp đó có những nét đặc sắc nào?

+ Giá trị của những cảnh đẹp đó?

- Kết hợp: miêu  tả  + biểu cảm

c. Cuối bức thư :

- Gửi lời chào, lời chúc, lời hứa.

- Gợi lí do để bạn nhớ đến nước mình. Mời bạn đến thăm nước mình.

Bước 3: Tạo lập văn bản
- Viết phần đầu thư

- Viết phần chính bức thư

- Viết phần cuối bức thư

Bước 4: Kiểm tra
II. DẶN DÒ:

- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 4
- Học sinh ghi phần I. NỘI DUNG vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: Luyện tập Tập làm văn Tự sự, Miêu tả. (trả lời câu hỏi SGK)
Tiết 4: LUYỆN TẬP TẬP LÀM VĂN TỰ SỰ, MIÊU TẢ
 I.NỘI DUNG CHÍNH: (Học sinh ghi phần này vào tập)
1. Ôn lại kiến thức cũ:
a. Văn tự sự

- Tự sự là trình bày một chuỗi các sự việc, có đầu, có cuối và dẫn đến một kết thúc thể hiện một ý nghĩa.

- Tự sự giúp người kể giải thích sự việc, hiểu rõ vấn đề, từ đó bày tỏ thái độ khen chê.

b. Văn miêu tả

 - Văn miêu tả là loại văn giúp người đọc, người nghe hình dung những đặc điểm, tính chất nổi bật của một sự vật, sự việc, con người, phong cảnh…. làm cho đối tượng miêu tả như hiện lên trước mắt người đọc, người nghe.
2. Thực hành tạo lập văn bản:

a. Cách làm bài văn tự sự:  

Bài văn tự sự có 3 phần:

- Mở bài: Thường bắt đầu bằng giới thiệu nhân vật và sự việc đầu tiên của câu chuyện. Nhưng cũng có khi vào thẳng câu chuyện. Mở bài tương đương bước Thắt nút của cốt truyện (xem lại bài văn trong Ngữ vãn 6, tập một, tr. 97).

- Thân bài: Kể diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Thân bài tương đương bước Phát triện và Cao trào của cốt truyện (xem lại bài văn trong Ngữ văn 6, tập một, tr. 97).

- Kết bài: Kể kết cục của câu chuyện. Thông thường đó là sự việc cuối cùng, thể hiện mâu thuẫn đã được giải quyết. Cũng có khi là lời của người kể chuyện nói với độc giả. Kết bài tương đương bước Mở nút của cốt truyện (xem lại bài 2).
b. Cách làm bài văn miêu tả:  

- Trong văn miêu tả, năng lực quan sát của người viết, người nói thường bộc lộ rõ nhất. Muốn làm văn tả cảnh, người viết cần phải:

+ Xác định được đối tượng miêu tả.

+ Quan sát, lựa chọn được những hình ảnh tiêu biểu.

+ Trình bày những điểm quan sát được theo một thứ tự.

- Bố cục của một bài văn miêu tả thường có ba phần:

+ Mở bài: Giới thiệu đối tượng được tả;

+ Thân bài: Tập trung miêu tả chi tiết theo một thứ tự.

+ Kết bài: Thường phát biểu cảm tưởng về đối tượng miêu tả.
II. DẶN DÒ:
- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 4
- Học sinh ghi phần I. NỘI DUNG vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh. (trả lời câu hỏi SGK)
* LƯU Ý: HỌC SINH LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CỦA PHIẾU HỌC TẬP TRỰC TIẾP TRÊN K12 ONLINE THEO TỪNG ĐƠN VỊ BÀI HỌC
	 PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 4

Câu 1: Trong những dòng dưới đây, dòng nào kể đủ đặc điểm của "chú tôi" trong bài ca dao châm biếm: " Cái cò lặn lội bờ ao...Đêm thì ước những đêm thừa trống canh"?

A. Hay rượu, hay chè, hay ngủ trưa, lười lao động.
B. Hay rượu, hay chè, hay hát, hay làm dáng.
C. Hay rượu, hay ngủ trưa, hay giàu mơ ước.

D. Hay rượu, hay chè, hay ngủ muộn.

Câu 2: Vì sao người nông dân dùng hình ảnh con cò để diễn tả cuộc đời mình?

A. Cò có nhiều đặc điểm giống cuộc đời, phẩm chất của người nông dân

B. Cò hiền lành, chịu khó kiếm ăn.

C. Cò lầm lũi kiếm ăn, rất đáng quý, đáng thương.

D. Cò gắn bó với đồng ruộng, không phải là loài chim ác.

Câu 3: Có mấy loại đại từ?
A. 2 loại           B. 3 loại          C. 4 loại          D. 5 loại

Câu 4: Đại từ “sao, thế nào” là đại từ dùng làm gì?
A. Để hỏi         B. Để trỏ số lượng

C. Để hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc       D. Để hỏi về người, sự vật

Câu 5: Xác định đại từ trong câu sau: “Chúng tôi thấy mùa hè nắng nóng, ai cũng sợ”?
A. Ai                B. Chúng tôi, ai

C. Chúng tôi    D. Cũng

Câu 6: Quá trình tạo lập văn bản được tiến hành như thế nào?
A. Định hướng chính xác, đối tượng, mục tiêu, nội dung, cách viết.

B. Tìm ý, sắp xếp ý để có bố cục rành mạch, hợp lí, thể hiện đúng định hướng trên.

C. Diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành những câu, đoạn văn chính xác, trong sáng, mạch lạc và liên kết với nhau

D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7. Năng lực nào được bộc lộ rõ nhất trong văn miêu tả?

A. Quan sát          B. Liên tưởng      C. Tưởng tượng            D. Lắng nghe

Câu 8. Những yếu tố quan trọng, bắt buộc phải có trong văn tự sự là?

A. Cốt truyện, nhân vật, thời gian   B. Nhân vật, thời gian

C. Chi tiết, nhân vật        D. Nhân vật, chuỗi sự kiện (cốt truyện), thời gian, người kể.



* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo
	Email

	Nguyễn Thị Thanh Bình
	7/7, 7/11
	0812711008
	binhttv2015@gmail.com

	Nguyễn Long Hoàng
	7/1, 7/8, 7/9
	0764822405
	johnnynguyenlong@gmail.com

	Trần Thị Yến Phi
	7/12
	0395193948
	yenphitran4696@gmail.com

	Huỳnh Ngọc Bích Phượng
	7/3, 7/10
	0909578849
	phuong19091975@gmail.com

	Đặng Hoàng Anh Tao
	7/2, 7/4
	0707871829
	danghoanganhtao.1992@gmail.com

	Cao Thị Anh Thơ
	7/5, 7/6
	0399282814
	anhthothcsttv@gmail.com
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